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	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
	

	1. Phạm vi điều chỉnh.

Nghị quyết này quy định nội dung chi, mức chi của Quỹ Phòng thủ dân sự thành phố Hải Phòng để hỗ trợ các hoạt động ứng phó sự cố, thảm họa, cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa và các nhiệm vụ phòng thủ dân sự khác thuộc thẩm quyền của địa phương theo quy định của pháp luật
	 
Nội dung được xây dựng trên cơ sở quy định của pháp luật về phòng thủ dân sự; làm căn cứ pháp lý để thực hiện các khoản hỗ trợ, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa từ Quỹ Phòng thủ dân sự trên địa bàn thành phố


	2. Đối tượng áp dụng.
a) Quỹ Phòng thủ dân sự thành phố Hải Phòng (sau đây gọi tắt là Quỹ).
b) Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thiệt hại do sự cố, thảm họa gây ra.
c) Lực lượng được cấp có thẩm quyền huy động tham gia ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa.

d) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng và thụ hưởng từ Quỹ Phòng thủ dân sự thành phố.
	Quy định cụ thể các đối tượng có liên quan trực tiếp đến việc quản lý, sử dụng và thụ hưởng Quỹ Phòng thủ dân sự thành phố nhằm bảo đảm tính đầy đủ, rõ ràng và thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

	Điều 2. Nguyên tắc áp dụng.
	

	1. Quỹ chỉ được chi trong phạm vi các nội dung chi, mức chi đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại Nghị quyết này.
	

	2. Quỹ chỉ được hỗ trợ cho Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu khi nguồn kinh phí (kế cả số tiếp nhận hỗ trợ trực tiếp trên địa bàn) để thực hiện các nhiệm vụ ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa tại các xã, phường, đặc khu đã sử dụng hết
	Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 200/2025/NĐ-CP ngày 09/7/2025 của Chính phủ.

	3. Trường hợp nội dung đã được ngân sách nhà nước, Quỹ phòng, chống thiên tai Trung ương, Quỹ phòng, chống thiên tai thành phố Hải Phòng, nguồn cứu trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng hoặc nguồn hợp pháp khác hỗ trợ thì Quỹ chỉ hỗ trợ phần nhu cầu còn thiếu hoặc phần chưa được bảo đảm
	Quy định nguyên tắc áp dụng hỗ trợ để bảo đảm nguyên tắc không hỗ trợ trùng lặp, bảo đảm tính công bằng, thống nhất trong áp dụng chính sách; tránh phát sinh một đối tượng được hưởng nhiều lần đối với cùng nội dung hỗ trợ; đồng thời phát huy hiệu quả, sử dụng tiết kiệm và đúng mục đích nguồn Quỹ Phòng thủ dân sự thành phố

	4. Trường hợp đối tượng được hưởng nhiều chế độ, chính sách hỗ trợ cùng một nội dung thì được hưởng mức hỗ trợ cao nhất.
	

	Điều 3. Nội dung chi và mức chi của Quỹ Phòng thủ dân sự thành phố
	Các nội dung chi phù hợp với Điều 32 Nghị định số 200/2025/NĐ-CP của Chính phủ

	1. Hỗ trợ các hoạt động ứng phó sự cố, thảm họa
	

	a) Sơ tán người dân khỏi nơi nguy hiểm: Chi hỗ trợ chi phí thuê phương tiện vận chuyển người và tài sản; mức chi: Thanh toán theo chi phí thực tế phát sinh hoặc theo hợp đồng thuê, khoán, hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
	- Xuất phát từ yêu cầu thực tế trong công tác phòng, chống thảm họa, ứng phó sự cố tại địa phương; thành phố Hải Phòng có địa hình đa dạng, phức tạp, kết hợp giữa vùng đồi núi, đồng bằng và hải đảo, tạo thành thế nghiêng dần từ tây bắc xuống đông nam ra phía biển; nhiều khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai và không loại trừ khả năng bị ảnh hưởng do sóng thần, động đất… mặt khác, với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng là “cửa ngõ hướng biển” của vùng Bắc Bộ và cả nước về quốc phòng, an ninh nên khi xảy ra sự cố, thảm họa, việc tổ chức sơ tán người dân cần được triển khai khẩn cấp, đòi hỏi huy động kịp thời các loại phương tiện phù hợp như: ô tô, xuồng, thuyền, phương tiện chuyên dụng… hoặc phương tiện của tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Trong nhiều trường hợp, các cơ quan nhà nước không đủ sẵn sàng phương tiện để đáp ứng yêu cầu thực tế, phải thuê hoặc huy động từ bên ngoài nên phát sinh chi phí vận chuyển người, tài sản, nhiên liệu, bốc dỡ và các chi phí liên quan khác.
- Quy định thanh toán theo chi phí thực tế phát sinh hoặc hợp đồng thuê khoán nhằm đảm bảo tính linh hoạt, kịp thời, khẩn trương, phù hợp với từng tình huống cụ thể, đồng thời tại cơ sở pháp lý thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

- Tham khảo nội dung chi, mức chi của Quỹ Phòng thủ dân sự tỉnh: Cao Bằng, Lào Cai, Đồng Nai.

	b) Chăm sóc y tế, thực phẩm, nước uống cho người dân nơi sơ tán
	

	b1) Hỗ trợ tiền ăn, nước uống và nhu yếu phẩm; mức chi 200.000 đồng/người/ngày theo số ngày thực tế phải sơ tán của cấp có thẩm quyền thông báo; thời gian hỗ trợ tối đa 07 ngày.
	- Vận dụng mức tiền ăn cho đại biểu là khách mời không trong danh sách trả lương của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp tổ chức tại các tỉnh theo Nghị quyết số 10/2025/NĐ-HĐND ngày 25/7/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị sử dụng ngân sách địa phương nhằm đảm bảo duy trì dinh dưỡng tối thiểu và các nhu yếu phẩm vệ sinh cá nhân thiết yếu cho người dân cho giai đoạn khẩn cấp nhất.
- Nội dung quy định hỗ trợ thời gian hỗ trợ thực tế phải sơ tán của cấp có thẩm quyền thông báo; thời gian hỗ trợ tối đa 07 ngày nhằm đảm bảo phù hợp với tình huống khẩn cấp phát sinh cụ thể và khả năng đáp ứng của Quỹ.
- Bằng mức chi của Quỹ Phòng thủ dân sự tỉnh: Cao Bằng, Lào Cai.

	b2) Chăm sóc y tế: Thanh toán chi thuốc men thiết yếu và sơ cứu ban đầu nơi sơ tán; mức chi theo chi phí thực tế phát sinh do cơ sở y tế tổng hợp
	- Bảo đảm kịp thời chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng ngừa dịch bệnh và xử lý các trường hợp cấp cứu trong khu vực sơ tán.
- Tham khảo nội dung chi, mức chi của Quỹ Phòng thủ dân sự tỉnh: Cao Bằng, Lào Cai, Đồng Nai

	c) Hỗ trợ cho lực lượng được huy động tham gia ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa theo số ngày thực tế tham gia hoạt động.
	

	c1) Hỗ trợ lực lượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trực tiếp tham gia ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa; mức chi: 327.600 đồng/người/ngày;
	- Vận dụng quy định tại Nghị quyết số 24/2026/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với người tham gia lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã mà không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian được huy động làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tham gia tập huấn, huấn luyện, diễn tập phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố Hải Phòng bằng 327.600 đồng/người/ngày áp dụng đối với lực lượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trực tiếp tham gia ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa; mức chi cho lực lượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước trực tiếp tham gia ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa bằng 50% mức của đối tượng không hưởng lương từ ngân sách thành phố, là 163.800 đồng/người/ngày nhằm hỗ trợ một phần chi phí, động viên tinh thần các lực lượng trong thời gian trực tiếp tham gia ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa ngoài nhiệm vụ thường xuyên.

- Tham khảo nội dung chi, mức chi của Quỹ Phòng thủ dân sự tỉnh: Cao Bằng, Lào Cai, Đồng Nai

	c2) Hỗ trợ lực lượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước trực tiếp tham gia ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa; mức chi: 163.800 đồng/người/ngày
	

	c3) Hỗ trợ tiền ăn, tiền nước uống; mức chi: 200.000 đồng/người/ngày
	- Bằng mức chi tiền ăn cho người dân trong thời gian sơ tán
- Tham khảo nội dung chi, mức chi của Quỹ Phòng thủ dân sự tỉnh: Cao Bằng, Lào Cai.

	2. Cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa.
	

	a) Cứu trợ khẩn cấp về lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh, cơ sở vật chất học tập và các nhu cầu cấp thiết khác cho đối tượng bị thiệt hại do sự cố, thảm họa
	

	a1) Hỗ trợ khẩn cấp về lương thực; mức chi: thực hiện theo mức 15 kg gạo/người/tháng, thời gian hỗ trợ theo tình hình thực tế nhưng không quá 03 tháng/đợt hỗ trợ. Trường hợp hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật khác thay thế gạo thì mức hỗ trợ được xác định tương đương giá trị gạo tại thời điểm hỗ trợ
	- Vận dụng mức chi tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định số 335/2026/NĐ-CP ngày 21/7/2026 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội.

- Tham khảo nội dung chi, mức chi của Quỹ Phòng thủ dân sự tỉnh: Cao Bằng, Lào Cai, Đồng Nai.
- Quy định hỗ trợ bằng tiền để đảm bảo tính linh hoạt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

	a2) Hỗ trợ cơ sở vật chất học tập; mức chi: 540.000 đồng/học sinh/đợt sự cố, thảm họa
	Vận dụng mức chi chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 335/2026/NĐ-CP ngày 21/7/2026 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội

	a3) Hỗ trợ thuốc chữa bệnh
	

	- Đối với bệnh nhân (tham gia Bảo hiểm y tế) được điều trị tại các cơ sở y tế; mức chi: 540.000 đồng/người/đợt sự cố, thảm họa; 

- Đối với bệnh nhân (không tham gia Bảo hiểm y tế) được điều trị tại các cơ sở y tế; mức chi: 1.080.000 đồng/người/đợt sự cố, thảm họa
	Vận dụng mức chi chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 335/2026/NĐ-CP ngày 21/7/2026 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội, đối với đối tượng là bệnh nhân (tham gia Bảo hiểm y tế); đối với đối tượng là bênh nhân (không tham gia Bảo hiểm y tế), mức chi là 02 mức chi chuẩn trợ giúp xã hội nhằm đảm bảo hỗ trợ được một phần khoản thuốc men điều trị không được chi trả từ quỹ bảo hiểm y tế cho người dân gặp sự cố, thảm họa.

	a4) Hỗ trợ các nhu cầu cấp thiết khác (nước uống, chăn, màn, đèn pin, bạt, quần áo, dụng cụ nấu ăn, vật dụng sinh hoạt cơ bản cho các hộ gia đình); mức chi: 1.600.000 đồng/hộ bị thiệt hại do sự cố, thảm họa gây ra
	- Bằng 03 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội.
- Tham khảo nội dung chi, mức chi của Quỹ Phòng thủ dân sự tỉnh: Cao Bằng, Lào Cai.

	b) Hỗ trợ tu sửa nhà ở, cơ sở y tế, trường học, xử lý vệ sinh môi trường vùng sự cố, thảm họa
	

	b1) Hỗ trợ tu sửa nhà ở đối với các hộ gia đình có nhà ở chính bị thiệt hại kết cấu từ 50% trở lên, không còn bảo đảm an toàn để sử dụng; mức chi: 45.000.000 đồng/hộ gia đình
	- Tham khảo mức chi của Quỹ Phòng chống thiên tai thành phố Hải Phòng (cũ) tại Quyết định số 61/2022/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ) quy định nội dung chi, mức chi của Quỹ phòng chống thiên tai thành phố Hải Phòng (hết hiệu lực ngày 23/5/2025, bằng 80 lần định mức chi chuẩn trợ giúp xã hội hiện hành, là 43.200.000 đồng, làm tròn 45.000.000 đồng/hộ gia đình.

- Mức chi cho hộ gia đình có nhà ở chính bị thiệt hại kết cấu từ 50% trở xuống, có nguy cơ không còn bảo đảm an toàn để sử dụng bằng 50% mức chi cho hộ gia đình có nhà ở chính bị thiệt hại kết cấu từ 50% trở lên, không còn bảo đảm an toàn để sử dụng.

- Tham khảo mức chi của Quỹ Phòng thủ dân sự tỉnh: Cao Bằng, Đồng Nai.

	b2) Hỗ trợ tu sửa đối với các hộ gia đình có nhà ở chính bị thiệt hại kết cấu từ 50% trở xuống, có nguy cơ không còn bảo đảm an toàn để sử dụng; mức chi: 23.000.000 đồng/hộ gia đình.
	

	b3) Hỗ trợ tu sửa cơ sở y tế, trường học, xử lý vệ sinh môi trường: Theo khối lượng thực tế cần khắc phục, xử lý; dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc giá trị thực tế phát sinh theo hợp đồng, hóa đơn, chứng từ hợp pháp và khả năng cân đối của Quỹ; mức chi không quá 50.000.000 đồng/01 công trình.
	- Tham khảo mức chi của Quỹ Phòng thủ dân sự tỉnh: Cao Bằng, Lào Cai. Đồng Nai.
- Đảm bảo linh hoạt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa
- Việc quy định mức chi để đảm bảo nội dung chi của Quỹ được tiết kiệm, rõ ràng, không dàn trài và đáp ứng được khả năng cân đối của Quỹ.

	c) Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do sự cố, thảm họa; mức chi theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn thành phố
	- Hiện nay, Nghị quyết về hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do sự cố, thảm họa; mức chi theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn thành phố đang được hoàn thiện để trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại cuộc họp chuyên đề ngày 29/10/2026.

- Tham khảo mức chi của Quỹ Phòng thủ dân sự tỉnh: Cao Bằng, Lào Cai. Đồng Nai.

	d) Hỗ trợ xử lý đảm bảo giao thông thông suốt: Theo khối lượng thực tế cần khắc phục, dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt và khả năng cân đối của Quỹ.
	- Tham khảo mức chi của Quỹ Phòng thủ dân sự tỉnh: Cao Bằng, Lào Cai. Đồng Nai.

	  e) Hỗ trợ kinh phí tu sửa, xử lý và xây dựng khẩn cấp công trình phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa: Theo khối lượng thực tế cần khắc phục, dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt và khả năng cân đối của Quỹ; mức chi không quá 03 tỷ đồng/01 công trình.


	 - Tham khảo mức chi của Quỹ Phòng thủ dân sự tỉnh: Cao Bằng, Lào Cai. Đồng Nai.

- Vận dụng mức chi của Quỹ Phòng chống thiên tai thành phố Hải Phòng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 16 Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý quỹ phòng, chống thiên tai.

	3. Các nội dung chi khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định trong trường hợp khẩn cấp, cấp bách để cứu trợ, hỗ trợ hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa
	- Quy định tại điểm c khoản 1 Điều 32 Nghị định số 200/2025/NĐ-CP của Chính phủ.
- Các sự cố, thảm họa trong thực tế có thể phát sinh những tình huống chưa được liệt kê cụ thể trong Nghị quyết. Việc quy định khoản này cho phép Quỹ Phòng thủ dân sự thành phố được sử dụng một cách linh hoạt, đáp ứng kịp thời các yêu cầu phát sinh ngay tại thời điểm xảy ra sự cố, thảm họa.
- Việc quy định cụ thể các nội dung chi khác cho Chủ tịch UBND thành phố quyết định phải được thực hiện trong điều hiện hoàn cảnh khẩn cấp, cấp bách để cứu trợ, hỗ trợ hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa để đảm bảo mục đích sử dụng Quỹ được rõ ràng, minh bạch, đúng mục tiêu.

- Tham khảo Quỹ Phòng thủ dân sự tỉnh: Cao Bằng, Lào Cai. Đồng Nai.
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